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BÁO CÁO
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

	Căn cứ Văn bản số 435/KtrVB-KT ngày 29/6/2022 của Đoàn kiểm tra - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai tại Thông báo Kết luận số 13-TB/BCĐ ngày 12/7/2022, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Thông báo Kết luận số 13-TB/BCĐ ngày 12/7/2022); 
	Để thống nhất chung chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung cho phát triển nông nghiệp hàng hóa và ban hành hệ thống văn bản đơn giản tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ tra cứu, dễ tiếp cận chính sách cũng như cũng như đưa nội dung nghiệm thu, lập hồ sơ đề nghị, các bước thực hiện chính sách... theo văn bản số 1136/UBND-NLN ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tích hợp nội dung thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau
I. Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26; UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 603/UBND-NLN, ngày 23/02/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND, ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh (sau đây gọi chung là Văn bản số 603); đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương, chính sách của Nhà nước, chính sách theo Nghị quyết số 26 nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi các Tổ chức, cá nhân liên hệ tiếp cận và thực hiện chính sách và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Ngày 25/8/2021, BCS Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án số 306/ĐA-BCS Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngày 26/8/2021, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để tiếp tục phát huy, kế thừa chính sách của Nghị quyết số 26, duy trì chính sách nông nghiệp an sinh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, có chính sách đủ mạnh, tập trung ưu tiên nguồn lực tạo đột phá, tạo cú huých trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy, cũng như thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp về quy định chính sách đặc thù phù hợp với địa phương được quy định tại Điều 11 của Nghị định 77/2018/NĐ - CP. Ngày 08/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND tỉnh (Nghị quyết số 33).
Để thống nhất, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 26 và khắc phục những tồn tại, hạn chế của văn bản số 603 theo báo cáo số 251/BC-ĐGS ngày 25/10/2021 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 26; ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1136/UBND-NLN về việc hướng dẫn thực hiện quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai (UBND tỉnh đã bãi bỏ văn bản này).
Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các Sở ngành phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.
	II. Kết quả thực hiện
Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 33 có 24 nội dung chính sách hỗ trợ cụ thể trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, hỗ trợ các chứng nhận tiêu chuẩn…Trong đó 23/24 nội dung chính sách hỗ trợ sau đầu tư; chỉ có 01 chính sách hỗ trợ đầu tư: hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (hỗ trợ vật tư, vắc xin, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh), hỗ trợ các xã, phường, thị trấn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. 
Qua tổng hợp đăng ký nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 33 năm 2022-2025, năm 2022 từ các địa phương và tính đến nay, sau hơn 01 năm triển khai thực hiện chính sách, đến nay có 22/24 nội dung chính sách được các tổ chức, cá nhân tiếp cận/đăng ký nhu cầu thực hiện Trong đó: 02 chính sách đã được giải ngân (chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, chính sách hỗ trợ phát triển cùng chè nguyên liệu chất lượng cao); 07 nội dung chính sách đã/đang hoàn thiện hồ sơ (hỗ trợ phát triển HTX, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đạt chứng nhận; hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp CNC; hỗ trợ xây dựng mới trang trại chăn nuôi; hỗ trợ sản xuất giống trâu bò; hỗ trợ nuôi cá lồng); 13 nội dung chính sách đã có đối tượng tiếp cận/đăng ký thực hiện giai đoạn 2022-2025 (hỗ trợ lãi suất vốn vay; hỗ trợ tích tụ đất đai; hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ; hỗ trợ cơ sở bảo quản nông sản; hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; hỗ trợ phát triển vùng sản xuất cây dược liệu; hỗ trợ dự án trồng cây ăn quả; phát triển sản xuất các cây trồng chủ lực của địa phương; hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản tập trung; hỗ xây dựng mới cơ sở chăn nuôi lợn đực để khai thác, truyền tinh nhân tạo; hỗ trợ sản xuất giống gia cầm;hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu, rải vụ dứa; cơ chế giải phòng mặt bằng); 02 nội dung chính sách chưa có tổ chức, cá nhân tiếp cận/đăng ký thực hiện (chính sách hỗ trợ sản xuất phân bón hữu cơ, hỗ trợ tưới tiên tiến tiết kiệm nước).Tổng kinh phí đã giải ngân thực hiện Nghị quyết 26, Nghị quyết 33: 34.243 triệu đồng, cụ thể như sau:
	1. Nội dung chính sách đã giải ngân
	(1) Chính sách phòng, chống dịch bệnh: Đây là chính sách đạt hiệu quả nhất trong thời gian qua, được sự ủng hộ tích cực của người dân và chính quyền địa phương. Chính sách đã đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, đảm bảo chăn nuôi phát triển ổn định. Nhờ có chính sách phòng dịch, trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra những vùng dịch, ổ dịch lớn, giảm thiểu đáng kể chi phí chống dịch. Nhận thức của người chăn nuôi được nâng cao hơn trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản..., góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tổng dự toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong năm 2021 - 2022 là 38.783.342.000 đồng, đã giải ngân 22.676.715.625 đồng, cụ thể:  
(i) Hỗ trợ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm: Tính từ năm 2021 đến tháng 7/2022, toàn tỉnh triển khai tiêm phòng được 4.637.403 liều vắc xin các loại cho gia súc, gia cầm theo chính sách Nghị quyết 26: Năm 2021 tiêm phòng được 3.119.703 liều vắc xin các loại, đạt 100% KH năm; tính đến tháng 7 năm 2022 tiêm phòng được 1.517.700, đạt 51% KH năm. Ngoài ra, toàn tỉnh tiêm phòng được 33.657 liều vắc xin viêm da nổi cục, trong đó: 21.400 liều ngân sách tỉnh cấp riêng khi có dịch xảy ra trên địa bàn, ngân sách thị xã Sa Pa  mua 8.000 liều và 5.150 liều người chăn nuôi tự bỏ kinh phí. Tổng kinh phí thực hiện 16.279.274.625 đồng, trong đó: Kinh phí mua vắc xin: 14.653.061.625 đồng; kinh phí hỗ trợ công tiêm phòng: 1.627.213.000 triệu đồng.
(ii) Hỗ trợ vật tư, hóa chất, trang thiết bị bảo hộ sinh học: Đã cấp sử dụng sử dụng 31.940 lít và 220kg hóa chất để triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Kinh phí thực hiện mua hóa chất: 5.772.710.000 đồng; kinh phí thực hiện mua trang thiết bị, bảo hộ: 362.584.000 đồng; thực hiện in cấp phát 1.578 sổ theo dõi đàn chó và 29.000 tờ rơi, áp phích về phòng, chống các loại dịch bệnh, kinh phí thực hiện: 180.282.000 đồng.
(iii) Hỗ trợ tiêu hủy trâu, bò bị chết do phản ứng quá mẫn sau khi tiêm vắc xin: Tính từ năm 2021 đến nay thực hiện hỗ trợ 03 trường hợp, số tiền hỗ trợ  38.659.000 đồng.
(iv) Hỗ trợ cơ sở an toàn dịch bệnh: Từ năm 2021 năm đến nay, đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 04 cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB), hỗ trợ kinh phí xét nghiệm, thẩm định, đánh giá cho các cơ sở ATDB; kinh phí: 43.206.000 đồng. Năm 2022 theo kế hoạch xây dựng mới 6 cơ sở an toàn dịch bệnh; trong đó 05 cơ sở an toàn bệnh Dại và 01 cơ sở an toàn với bệnh LMLM. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp duy trì 17 cơ sở đã được công nhận.
(2) Chính sách hỗ trợ phát triển vùng trồng chè nguyên liệu chất lượng cao: Năm 2021, trồng mới 350 ha chè tại huyện Mường Khương theo kế hoạch được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 và đề nghị, được UBND tỉnh giao bổ sung 222 ha. Ban quản lý dự án chè huyện Mường Khương đã triển khai cho nhân dân các xã đăng ký trồng chè năm 2021 với tổng số 1.814 hộ/15 xã, với diện tích 579 ha. Hiện nay, huyện Mường Khương đã chủ động hợp đồng mua giống với các công ty trong và ngoài tỉnh đảm bảo đủ giống cho sản xuất, dự kiến nhu cầu cây giống khoảng 5,8 triệu cây. Tính đến hết năm 2021, toàn huyện Mường Khương trồng mới 579 ha chè, kinh phí thực hiện giải ngân 11.566.877 triệu đồng (nguồn NTM 4.430.232 triệu đồng, NS tỉnh 7.136.645 triệu đồng). 
Chính sách hỗ trợ trồng chè được thực hiện có hiệu quả đã góp phần làm gia tăng diện tích vùng trồng chè nguyên liệu trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp thu mua, chế biến chè có vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng đảm bảo, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân tham gia sản xuất chè nguyên liệu. Hết năm 2021, tổng diện tích chè tập trung toàn tỉnh đạt 6.364 ha, trong đó diện tích đảm bảo mật độ và quy trình kỹ thuật có liên kết sản xuất là 6.185,8 ha, diện tích chè kinh doanh 4.642 ha. Sản lượng chè búp tươi cả năm đạt 37.843 tấn, giá bán bình quân chè búp tươi 7.000 đồng/kg. Tính đến hết tháng 7/2022, tổng diện tích chè toàn tỉnh đạt 6.456 ha trong đó diện tích chè kinh doanh 4.789 ha; sản lượng chè búp tươi 7 tháng đầu năm 22.935 tấn, đạt 58,6% KH năm, bằng 110,5 % so CK; giá thu mua chè thường dao động từ 6.000-8.000đ/kg; chè hữu cơ,chè chất lượng cao (Kim Tuyên) giá thu mua giao động từ 16.000-17.000đ/kg; chè Đinh cổ thụ 320.000đ/kg. Hầu hết sản lượng chè búp tươi của tỉnh đều được các doanh nghiệp/HTX thu mua phục vụ chế biến; ngoài việc tiêu thụ theo các kênh nội tiêu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác, sản phẩm chè của Lào Cai còn xuất khẩu sang các nước Trung Đông, thị trường Châu Âu, Mỹ, Canada, Đài Loan, Trung Quốc... Trong thời gian qua, chính sách phát triển trồng chè đã phát huy hiệu quả và trong giai đoạn tới cần tiếp tục duy trì để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó chè là một trong 05 cây trồng chủ lực của Chiến lược).
Theo Kế hoạch năm 2022, trồng mới 860ha chè tại huyện Mường Khương; đến nay, huyện đã chủ động phối hợp với các Công ty, HTX chuẩn bị gieo ươm 13,4 bầu giống (11,4 giống chè shan, 2 triệu chè chất lượng cao), đảm bảo đủ giống cho sản xuất. Dự kiến đế hết năm 2022, trồng mới 1.023 ha chè, đạt 119% KH, sản lượng ước đạt 37.120 tấn, đạt 94,8% KH. Dự kiến nhu cầu kinh phí 18.200 triệu đồng. 
2. Nội dung chính sách đã/đang hoàn thiện hồ sơ 
(1) Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp: Về nội dung này, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện cho đối tượng thụ hưởng là các Hợp tác xã nông nghiệp. Theo tổng hợp từ các địa phương, hiện nay huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên đang hướng dẫn các Hợp tác xã (HTX) hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 26. Riêng huyện Bảo Thắng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ 05 HTX năm 2021: HTX Thủy Sản Phong Hải; HTX nông nghiệp Gia Phú; HTX SunGOLD; HTX chế biến thực phẩm sạch; HTX nông sản, dược liệu Mạnh Hương Gia Phú); dự kiến nhu cầu kinh phí 206 triệu đồng.
Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai - Kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trong đó có nội dung hỗ trợ nhân rộng mô hình thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp cao đẳng trở lên về làm việc tại các HTX: mỗi HTX được thuê 1 lao động, mức hỗ trợ 1,0 mức lương cơ sở và thời gian hỗ trợ 36 tháng. Tính đến hết năm 2021, có 13 HTX[footnoteRef:1] được nhận hỗ trợ, với tổng số tiền 523 triệu đồng; dự kiến năm 2022 có 10 HTX[footnoteRef:2] được hỗ trợ theo kế hoạch số 66/KH-UBND, dự kiến nhu cầu kinh phí 480 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 211 người là thành viên của các HTX, với tổng số tiền 201,26 triệu đồng. [1:  TX Sa Pa: HTX Mai Anh, HTX Lâm Phong, HTX Thắng Lợi; Mường Khương: HTX Châu Thịnh Phong; Bảo Thắng: HTX Xuân Tiến; Si Ma Cai: HTX Nông nghiệp và Thương mại Tổng hợp; Bắc Hà: HTX Duy Phong; Bảo Yên:  HTX Tiến Đạt; Văn Bàn: HTX Phú Bình; TP Lào Cai: HTX Hảo Anh, HTX Hoa Lợi, HTX Trọng Tín, Bát Xát: HTX Tiên Phong.]  [2:  TX Sa Pa: HTX Lâm Phong, HTX Thắng Lợi; Mường Khương: HTX Châu Thịnh Phong; Bảo Thắng: HTX Xuân Tiến; Si Ma Cai: HTX Nông nghiệp và Thương mại Tổng hợp; Bắc Hà: HTX Duy Phong; Bảo Yên:  HTX Tiến Đạt; Văn Bàn: HTX Phú Bình; TP Lào Cai: HTX Hảo Anh, HTX Hoa Lợi.] 

Thông qua chính sách đã giúp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho các HTX nông nghiệp, đặc biệt là năng lực quản trị và tổ chức sản xuất kinh doanh; các HTX nông nghiệp đã và đang tiếp tục phát triển đa dạng về số lượng, chất lượng; nhiều ngành nghề đã hình thành, phát triển ở các vùng, địa bàn khác nhau; góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo và làm thay đổi hiện trạng bộ mặt khu vực nông thôn. Hoạt động của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu thập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.
(2) Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đạt chứng nhận: Năm 2021, toàn tỉnh có 32 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (31 sản phẩm công nhận mới đạt 03 sao và 01 sản phẩm nâng hạng từ 03 sao lên 04 sao), nhu cầu kinh phí hỗ trợ 480 triệu đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 120 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (24 sản phẩm đạt chứng nhận đạt 04 sao và 96 sản phẩm chứng nhận đạt 04 sao). Dự kiến hết năm 2022, toàn tỉnh công nhận mới 35 sản phẩm OCOP (5 sản phẩm 4 sao và 30 sản phẩm 3 sao), dự kiến nhu cầu kinh phí 600 triệu đồng. 
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP đã góp phần tạo động lực cho các hợp tác xã, các doanh nghiệp tích cực hơn trong việc phát triển các sản phẩm đảm bảo chất lượng, tham gia tích cực vào chương trình Mỗi xã một sản phẩm; góp phần thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới; làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, hướng người dân vào kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn nhất là trong điều kiện dịch Covid-19, các sản phẩm OCOP đã phát huy thế mạnh chuyển từ sản xuất sản phẩm tươi sang chế biến; nâng cao thu nhập tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 
(3) Chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm sản: 
a) Các dự án đã được phê duyệt/chấp thuận chủ trương đầu tư: Đến nay có 08 Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và 04 dự án đi vào hoạt động:
(i) Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Mường Khương của Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu: được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 02/6/2020, với tổng kinh phí đầu tư 31.775 triệu đồng; hoạt động của Nhà máy là chế biến rau quả xuất khẩu. Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, sản phẩm chế biến hiện nay là các sản phẩm từ quả dứa tươi, ngô ngọt được xuất khẩu sang thị trường Anh, Nga, Mỹ, Romani... Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ chính sách theo quy định và có văn bản xin chủ trương đề nghị mở rộng dự án (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xin ý kiến các Sở, ngành và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh). Dự kiến nhu cầu kinh phí hỗ trợ 10.000 triệu đồng.
(ii) Nhà máy chế biến chè của Công ty TNHH chè Đại Hưng đi vào hoạt động từ năm 2005 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (số 510/QĐ.CT 29/3/2005) và được điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Mở rộng vùng chè mới và xây dựng nhà máy chế biến chè xuất khẩu tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên” theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh (điều chỉnh quy mô vùng nguyên liệu dự án, quy mô nhà máy chế biến chè, tổng mức đầu tư 23.050 triệu đồng, hoàn thành đưa vào hoạt động trong quý I năm 2022). Hiện nay, song song với việc hoạt động sản xuất ổn định theo dây chuyền, công suất sản xuất hiện có; công ty đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các hạng mục công trình theo Quyết định điều chỉnh mở rộng chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến hoạt động trong tháng 8/2022.
(iii) Nhà máy chế biến sâu sản phẩm chè xanh xuất khẩu chất lượng cao gắn với vùng nguyên liệu của Hợp tác xã chè Mường Khương: HTX chè Mường Khương được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, với tổng kinh phí đầu tư 24.724 triệu đồng. Đến nay, HTX đã xây dựng xong các hạng mục dự án được phê duyệt, đưa nhà máy vào hoạt động từ ngày 03/05/2021; HTX thu mua nguyên liệu chè búp tươi tại các xã Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai, Thanh Bình, Lùng Khấu Nhin, Nấm Lư trung bình khoảng 10 tấn/ngày; giá thu mua từ 7.000 - 9.000 đồng/kg (thu mua tại nhà máy); công suất chế biến 300 tấn/tháng. 
(iv) Xưởng sản xuất và phát triển thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển trà Tiên Thiên: Công ty được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 14/5/2021, tổng mức đầu tư 9.950 triệu đồng. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành xong một số hạng mục (xưởng sản xuất chè, nhà điều hành và các công tình phù trợ khác: Trạm điện, cấp thoát nước…) và bắt đầu đi vào hoạt động; dự kiến trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bao gồm:  một số máy móc, thiết bị lắp đạt chưa hoàn thiện, đường vào nhà máy và  tường rào…
 (v) Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ tại xã Liêm Phú của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt: Công ty được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 15/4/2021, tổng vốn đầu tư 63.415 triệu đồng. Nhà máy khởi công xây dựng từ ngày 31/3/2021 và dự kiến tháng 08 năm 2022 nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động. Nhà máy hoạt động sẽ tiêu thụ 100% sản lượng quế của huyện Văn Bàn và một phần sản lượng quế của các huyện lân cận trong tỉnh, tạo nên chuỗi liên kết phát triển bền vững từ khâu trồng - chế biến - xuất khẩu, qua đó làm tăng giá trị sản phẩm quế Lào Cai và góp phần tạo thêm việc làm cho khoảng 400 lao động địa phương.
(vi) Dự án đầu tư Kho GPS và sơ chế, chế biến dược liệu tại Khu Kim Thành - Bản Vược được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 57/QĐ-BQL, ngày 27/2/2019 và  Quyết định số 91/QĐ-BQL ngày 19/5/2021. Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư: Từ 4/2021‑10/2021: San gạt mặt bằng; Từ 11/2021-4/2022 Xây dựng nhà điều hành, nhà ăn..; từ 5/2022-12/2023: Nhà xưởng và Kho; Từ 1/2024: Hoạt động ổn định. Hiện nay, nhà máy đã nộp hồ sơ cấp phép xây dựng lên Sở Giao thông và xây dựng, tháng 6 bắt đầu khởi công xây dựng; đang thực hiện thuê đất và đền bù giải phóng mặt bằng; Công ty đã ký hợp đồng mua thiết bị, đưa về nhà máy được 25% máy móc thiết bị.
(vii) Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất tinh quế và các sản phẩm từ quế tại xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn của Công ty TNHH Quế Thái Tuấn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 17/6/2022, tổng vốn đầu tư 30.000 triệu đồng. Dự án có công suất thiết kế 60 tấn tinh dầu/năm; tiến độ hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy trong quý III/2022. Xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình đưa vào hoạt động hoặc vận hành khai thác từ III/2022 - IV/2023.
(viii) Nhà máy sản xuất quế hữu cơ Bảo Thắng của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nám được được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 25/8/2022, tổng vốn đầu tư 411.568 triệu đồng. Dự án có công suất thiết kế 50.000 lít tinh dầu/năm; 10.000 - 15.000 tấn quế tươi/năm; tiến độ hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy trong quý IV/2022. Khởi công xây dựng quý IV/2022. Xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình đưa vào hoạt động hoặc khai thác vận hành từ IV/2022 - III/2025.
b) Dự án được chấp thuận nghiên cứu đầu tư: 
Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ Quế tại huyện Bảo Yên của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại XNK Việt Bắc (thuộc tập đoàn Gia Nguyễn) được UBND tỉnh chấp thuận nghiên cứu, đề xuất Dự án tại văn bản số 560/UBND-NLN ngày 15/02/2022. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Bắc nghiên cứu, đề xuất dự án: Nhà máy chế biến các sản phẩm từ quế tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đề xuất chưa được phê duyệt. Vì vậy, sau khi quy hoạch được duyệt, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Bắc phối hợp với UBND huyện Bảo Yên xác định chính xác ranh giới, diện tích đất phù hợp quy hoạch để đề xuất thực hiện dự án cho phù hợp. Hiện nay, công ty đã nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, đang chờ phê duyệt.
c) Dự án đang đề nghị chấp thuận nghiên cứu đầu tư/phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đang nghiên cứu, đề xuất dự án: 07 dự án 
 (i) Dự án nhà máy sản xuất tinh dầu quế của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Thái: Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các sở ngành và đơn vị  liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh
(ii) Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất và chế biến các sản phẩm từ Quế tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Xuân Hòa: Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các sở ngành và đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh.
(iii) Xây dựng cơ sở chế biến quế của HTX Tâm Hợi: Đang hoàn thiện các thủ tục để được phê duyệt chủ trương đầu tư. Hiện nay, UBND huyện Bảo Thắng đã có văn bàn đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đang chờ UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh. Đề nghị UBND tỉnh sớm cho chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng đến năm 2030 (quy hoạch đất lâm nghiệp và quy hoạch đất ở làng xóm) thành đất thực hiện dự án đầu tư cơ sở chế biến các sản phẩm từ quế đối với HTX Tâm Hợi. Lý do, vị trí này thuận lợi về giao thông, gần các vùng nguyên liệu quế của huyện Bảo Thắng, cách xa khu dân cư, mặt khác toàn bộ diện tích 20.494m2 là đất của thành viên HTX Tâm Hợi và hiện đang trồng quế đã đến thời điểm thu hoạch.
(iv) Dự án đầu tư tinh chế sản phẩm tinh dầu quế tại Phố Ràng, huyện Bảo Yên của Công ty TNHH MTV Triều Dương: Đã nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quyết định phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình UBND tỉnh xin chủ trương.
(v) Công ty TNHH MTV MUSA PACTA đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi chuối và các sản phẩm từ sợi tự nhiên được làm từ thân cây chuối: Công ty đã hoàn thiện xong các thủ tục phát lý như thành lập HTX để triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu tại Lào Cai và phối hợp với huyện Bát Xát tìm quỹ đất đầu tư dự án. Tuy nhiên, hiện nay huyện Bát Xát chưa bố trí được quỹ đất sạch để giao cho công ty triển khai dự án.
(vi) Dự án “Tách tinh bột ngô, chế biến thực phẩm và sản phẩm công nghệ cao và chuỗi cung ứng khép kín”địa điểm tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai của Công ty cổ phần XNK ACM TRADING: UBND huyện Si Ma Cai đã giới thiệu Công ty đến làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chấp thuận nghiên cứu đầu tư
(vii) Dự án “ Chuỗi liên kết kết trồng – chế biến – thương mại các sản phẩm giá trị cao từ dược liệu tỉnh Lào Cai” của Công ty Cổ phẩn Sao đỏ Tây Nguyên: Công ty Cổ phẩn Sao đỏ Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai dự án đầu tư.
Chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm sản đã thu hút các Tổ chức đầu tư xây dựng, một số dự án đã đưa vào sản xuất, cùng với một số Nhà máy, cơ sở chế biến đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, chính sách đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn: chưa giải thích từ ngữ “nông sản” nên gây khó khăn trong việc làm rõ nội dung, loại cơ sở chế biến; quy định điều kiện hỗ trợ (công suất) chung cho tất cả các loại nông sản, chưa quy định công suất tối thiểu đối với quy mô từng loại nông sản chế biến cụ thể nên cũng gây khó khăn trong việc tiếp cận chính sách đối với một số loại nông sản khác có nhu cầu chế biến, có vùng nguyên liệu ít: rau, dược liệu, quả... hoặc chế biến lâm sản.
(4) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian qua đã được một số địa phương: Bảo Yên, Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát… lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện. Để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cần đầu tư nhiều hạng mục, nội dung, suất đầu tư lớn. Hiện nay, huyện Bảo Yên đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách này, với tổng diện tích 5.600m2, nhu cầu kinh phí 448 triệu đồng. 
Giai đoạn 2015-2020, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC thực hiện Đề án số 01 (Đề án thành phần Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC). Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10, trong đó sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ là một giải pháp trong sản xuất hàng hóa. Do vậy, bãi bỏ chính sách này cho phù hợp với định hướng phát triển sản xuất Nông nghiệp trong thời gian tới.
(5) Chính sách hỗ trợ xây dựng mới trang trại chăn nuôi: Tính đến tháng 9/2021 có 50 trang trại tại huyện Bảo Thắng (đã được kiểm tra và thẩm định hồ sơ, đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới trang trại mới theo quy định. Tổng hợp từ các địa phương, trong năm 2022 đề xuất nhu cầu kinh phí xây dựng mới 90 trang trại mới chăn nuôi: Bảo Thắng 80 trang trại (50 trang trại đã thẩm định năm 2021); Bảo Yên: 9 trang trại và Bắc Hà 01 trang trại. Dự kiến nhu cầu kinh phí năm 2022 là 2.970 triệu đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh hiện có 132 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
	Chính sách hỗ trợ xây dựng mới trang trại chăn nuôi đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; chính sách đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tuy chưa có tổ chức cá nhân thực hiện nhưng đây là cơ sở tiền đề, để phát triển chăn nuôi lợn trong thời gian tới, là tiền đề thúc đẩy cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của; góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 01-ĐA/TU và Kế hoạch tái đàn, phát triển chăn nuôi lợn bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó lợn là một trong 06 ngành hàng chủ lực của Chiến lược). 
(6) Chính sách hỗ trợ sản xuất giống trâu bò: Tính đến nay, toàn tỉnh có  06 dự án đề nghị xin lập chủ trương đầu tư xây dựng/nghiên cứu lập dự án, xin chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó 03 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư; 03 dự án đang xin chủ trương nghiên cứu lập dự án
a) Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: 
(i) Dự án sản xuất giống bò vàng vùng cao và bò lấy thịt huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai của HTX nông nghiệp Thanh Phong, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 01/10/2020. Theo đó, dự án có quy mô 135 con (100 sinh sản, 35 con thương phẩm đực); tổng kinh phí đầu tư 7.236 triệu đồng. Tiến độ hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng trong quý I/2021; hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình, mua con giống Quý II-IV/2021 và hoạt động ổn định sản xuất quý IV/2021. HTX đã đi vào hoạt động sản xuất, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.
(ii) Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống bò vàng vùng cao và bò thịt theo chuỗi giá trị tại huyện Bảo Yên của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Bảo Yên được UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 3917/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Theo đó, dự án có quy mô 124 con (120 nái, 4 đực); tổng kinh phí đầu tư 8.330 triệu đồng. Tiến độ hoàn thành ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy trong quý IV/2021; hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình, mua con giống Quý II/2022 và hoạt động ổn định sản xuất quý III năm 2022. 
(iii) Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi giống bò vàng sinh sản của HTX nông nghiệp và dịch vụ Trì Quang, Bảo Thắng được UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 4193/QĐ-UBND ngày 30/11/2021. Theo đó, dự án có quy mô 120 con (100 nái, 4 đực, 16 thương phẩm); tổng kinh phí đầu tư 12.000 triệu đồng. Tiến độ hoàn thành ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy trong quý IV/2021; hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình, mua con giống Quý I-III/2022 và hoạt động ổn định sản xuất quý III/2022. 
b) Dự án đang xin chủ trương nghiên cứu lập dự án: (i) Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt của Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Khánh Phương, TP Lào Cai. (ii) Dự án đầu tư xây dựng trang trại nuôi trâu bò sinh sản và trâu bò thịt của HTX Tiến Đạt, huyện Bảo Yên. (iii) Dự án trang trại chăn nuôi bò ngoại của Công ty TNHH MTV Thương mại và XNK An Phúc. Đối với các Dự án này, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có các văn bản tham gia ý kiến theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản đồng ý lập chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư đối với từng dự án cụ thể.
Chính sách đã phát huy hiệu quả, thu hút các Tổ chức đầu tư, xây dựng qua đó góp phần quan trọng vào phát triển chăn nuôi của tỉnh, chủ động được một phần nguồn giống tại chỗ, đảm bảo an toàn dịch bệnh; tăng quy mô đàn, giải quyết tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
(7) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi cá lồng trên hồ: Theo báo cáo của các địa phương; đến nay có huyện Bảo Thắng đang hướng dẫn, đôn đốc cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị 13 lồng theo quy định tại xã Sơn Hải. Chính sách này kế thừa từ các chính sách hỗ trợ giai đoạn trước về phát triển nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa. Trong giai đoạn vừa qua, chính sách này đã phát huy hiệu quả, đánh thức được tiềm năng nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa tại các địa phương nhằm đa dạng các hình thức nuôi, tận dụng tiềm năng diện tích mặt nước sẵn có, cung cấp sản phẩm tại chỗ, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho một bộ phận dân cư, cải thiện đời sống cho đồng bào miền núi còn gặp nhiều khó khăn, giúp các hộ dân nâng cao thu nhập; tính đến nay toàn tỉnh có  ... lồng cá. Trong thời gian tới, chính sách này sẽ không tiếp tục thực hiện do hạn chế về điều kiện sản xuất trên hồ, đồng thời tỉnh tập trung nguồn lực để ưu tiên đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 
3. Nội dung chính sách đã có đối tượng tiếp cận/đăng ký thực hiện giai đoạn 2022-2025 
(1) Hỗ trợ lãi suất vốn vay: Chính sách đã được các địa phương triển khai rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân; đặc biệt huyện Bảo Thắng đã có các cá nhân đầu tư xây dựng trang trại tiếp cận với chính sách. Tuy nhiên, hầu hết các đối tượng có nhu cầu vay vốn đều đang có dư nợ tại các Ngân hàng, để được vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 26 thì phải trả nguồn vốn đã vay hoặc có tài sản thế chấp khác cho khoản vay mới. Đây đang là rảo cản, khó khăn cho các đối tượng tiếp cận vốn vay. Tổng hợp từ các địa phương, giai đoạn 2022-2025, các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn có đăng ký nhu cầu hỗ trợ lãi suất vốn vay. Tuy nhiên, tính đến nay, chưa có tổ chức cá nhân nào được thụ hưởng chính sách này. Thực tế, chính sách tín dụng nông nghiệp hiện nay các tổ chức, cá nhân đang tiếp cận nguồn vốn vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định 116/2018/NĐ-CP và hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xác định nguyên tắc “Trường hợp nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn và áp dụng một chính sách hỗ trợ cao nhất”. Do vậy, nếu tổ chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách thì chính sách hỗ trợ lãi suất chưa phải là chính sách có lợi nhất. Các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận với nhiều nội dung chính sách khác để lựa chọn đầu tư công nghệ cao trong chế biến, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
 (2) Hỗ trợ tích tụ đất đai: Thực tế, chính sách theo Nghị quyết 26 đã tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính sách này theo Nghị quyết số 12, đó là hợp đồng thuê đất có xác nhận của UBND cấp xã. Tuy nhiên, việc thiếu thông tin về giá đất, giá đất đa dạng, thỏa thuận khó, yêu cầu quy mô sản xuất…là rào cản cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách. Tổng hợp từ các địa phương, giai đoạn 2022-2025, các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên có đăng ký nhu cầu hỗ trợ tích tụ đất đai; tuy nhiên đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào được thụ hưởng chính sách.
(3) Hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ: Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 3.500 ha quế hữu cơ, trên 60 ha măng hữu cơ; các diện tích được chứng nhận hữu cơ của các doanh nghiệp được hỗ trợ thông qua các hoạt động của dự án; chưa có tổ chức, cá nhân nào được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 26. Theo tổng hợp từ các địa phương, giai đoạn 2022-2025, các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Mường Khương có đăng ký nhu cầu hỗ trợ cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, tập trung cho cây quế, chè và rau. Ngoài ra, các địa phương đã đề xuất thực hiện các dự án, có gắn với chứng nhận hữu cơ đối với cây chè, quế theo chuỗi giá trị thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. 
 (4) Hỗ trợ cơ sở bảo quản nông sản: Một số tổ chức, cá nhân mới chỉ thực hiện sơ chế, bảo quản thủ công mà chưa đầu tư công nghệ, dây chuyền, quy mô sản xuất nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu quy định của chính sách. Theo tổng hợp từ các địa phương, giai đoạn 2022-2025, các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên có đăng ký nhu cầu xây dựng các cơ sở bảo quản nông sản.
(5) Chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ: Hiện nay có 02 Dự án đề xuất xin lập chủ trương xây dựng Nhà máy giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tại huyện Bảo Thắng và TP Lào Cai:
(i) Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm Biển Đông DHS tại huyện Bảo Thắng: UBND tỉnh đã có Quyết định số 308/QĐ-UBND, ngày 29/01/2021 về giao danh mục lập quy hoạch chi tiết khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung kết hợp với sắp xếp dân cư xã Phong Niên, với quy mô 20 ha. UBND huyện Bảo Thắng đã lập quy hoạch chi tiết khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung kết hợp với sắp xếp dân cư xã Phong Niên và xin ý kiến các tổ chức, cá nhân trong khu vực, hiện nay đang hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh ban hành văn bản số 2437/UBND-TH  thống nhất cho phép thực hiện dự án tại Lào Cai từ nguồn vốn do Sở Tài chính tham mưu quản lý là 50% tổng mức đầu tư và Nguồn vốn do sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, quản lý là 50% tổng mức đầu tư. UBND huyện Bảo Thắng phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 7/6/2021, tổng mức đầu tư 14.990 triệu đồng.
 (ii) Nhà máy giết mổ, sơ chế và chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm công nghệ cao tại thành phố Lào Cai của Cổ phần TMDV Hoàng Long: Hiện nay, đang trong giai đoạn đề xuất lập chủ trương dự án, nghiên cứu đầu tư xây dựng.
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 04 cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ đi vào hoạt động tại xã Hòa Mạc - Văn Bàn; Gia Phú - Bảo Thắng, TT Si Ma Cai và TT Mường Khương. Hiện nay, các cơ sở này chưa làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách theo quy định. Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND này 13/4/20201 của UBND tỉnh và Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy, các địa phương đã đẩy mạnh tuyền truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng. Năm 2021, tuy chưa có cá nhân, tổ chức nào được thụ hưởng chính sách nhưng theo tổng hợp từ các địa phương, giai đoạn 2022-2025, có 22 tổ chức/cá nhân đăng ký xây dựng thực hiện. 
(6) Hỗ trợ phát triển vùng sản xuất cây dược liệu: Đến hết năm 2021, diện tích cây dược liệu đạt 3.584 ha; sản lượng đạt 18.200 tấn tươi, gồm: Sản lượng cây lâu năm 11.378 tấn tươi (trong đó Sa nhân 9.620 tấn), sản lượng cây hàng năm đạt 6.829 tấn. Phần lớn diện tích cây dược liệu được trồng tự phát không có liên kết tiêu thụ ổn định (3.147 ha chiếm 88% diện tích, chủ yếu là sa nhân tím 2.179 ha) do nhân dân tự sản xuất và bán cho thương lái để xuất sang thị trường Trung Quốc; diện tích cây dược liệu hàng năm có liên kết tiêu thụ ổn định là 437 ha. Trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh trồng mới được 483,9 ha cây dược liệu hàng năm (Actiso, Cát cánh, Đương quy…; sản lượng thu hoạch lũy kế 2.068 tấn. Tính đến nay tuy chưa có tổ chức, cá nhân nào được thụ hưởng chính sách này theo Nghị quyết số 26, nhưng các địa phương đã lồng ghép nguồn lực để thực hiện. Theo tổng hợp chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (đối với dự án hỗ trợ sản xuất), toàn tỉnh có 06 dự án phát triển sản xuất dược liệu theo chuỗi giá trị, quy mô 734 ha.
 (7) Hỗ trợ dự án trồng cây ăn quả: Nội dung chính sách này được các địa phương lồng ghép triển khai thực hiện thông qua các mô hình, đề tài, dự án bằng các nguồn vốn, quy mô nhỏ. Tính đến nay, chưa có dự án nào đáp ứng và đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 33. Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 12.791 ha cây ăn quả; trong đó một số cây trồng chủ lực: dứa 1.709 ha, chuối 3.333 ha. Tính đến 7/2022, diện tích một số cây ăn quả chủ lực: dứa 2.001 ha, chuối 3.111,7 ha. Trong giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã đề xuất các dự án để triển khai thực hiện các chương trình MTQG, gắn với thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực.
 (8) Phát triển sản xuất các cây trồng chủ lực của địa phương: Nội dung chính sách này được các địa phương lồng ghép triển khai thực hiện thông qua các mô hình, đề tài, dự án bằng các nguồn vốn, quy mô nhỏ. Tính đến nay, chưa có dự án nào đáp ứng và đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 33. Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2021, ngoài diện tích chuối, dứa, toàn tỉnh có 1.288 ha cam quýt chanh, 644 ha nhãn,  326 ha vải, 246 ha xoài và cây ăn quả khác 5.245 ha. Trong giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã đề xuất các dự án để triển khai thực hiện các chương trình MTQG (dự án trồng cây ăn quả, trồng đào lê VH6, thanh long, bưởi quýt, với quy mô trên 2.400 ha).
 (9) Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản tập trung: 
Từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh có 06 dự án đề xuất; trong đó 03 dự án : xin nghiên cứu lập dự án; 02 dự án xin chấp thuận chủ trương đầu tư và 01 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cụ thể như sau: 
a) Dự án xin nghiên cứu lập dự án: (i) Dự án trang trại chăn nuôi lợn ngoại công nghệ cao của HTX chăn nuôi công nghệ cao Bảo Hà, Bảo Yên. Dự án này đã được UBND tỉnh đồng ý việc nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất đầu tư tại Văn bản số 4418/UBND-NLN ngày 14/9/2021. (ii) Dự án: Trang trại chăn nuôi Duyên Thịnh Phát tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai của công ty TNHH Nông trại Duyên Thịnh Phát. (iii) Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn CNC tại xã Thống Nhất, TP Lào Cai của công ty Cổ phần Thương mại XNK Toàn Thắng. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp các ý kiến tham gia của các Sở ngành, báo cáo UBND tỉnh cho thực hiện các bước tiếp theo.
b) Dự án xin chấp thuận chủ trương đầu tư: 
(i) Dự án Trang trại Thiên Sơn tại huyện Bảo Thắng của Công ty cổ phần TMXD Thiên Sơn. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở ngành, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. 
(ii) Dự án trang trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt theo hướng an toàn sinh học của Công ty TNHH TM MTV Hòa Phát, tại huyện Bảo Thắng. Đã được UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Hòa Phát được nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án; quy mô chăn nuôi từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi (quy mô vừa) tại văn bản số 3187/UBND-NLN ngày 15/7/2021. Ngày 22/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 690/SKH-TĐ về việc thông báo kết quả thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; trong đó đề nghị công ty Hòa Phát xác định lại quy mô, vị trí đề xuất dự án, chứng minh năng lực tài chính.... và chưa đủ điều kiện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.
c) Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án: Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty Cổ phần chăn nuôi Nam Anh, tại xã Tân An, huyện Văn Bàn được được UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1375/QĐ-UBND ngày 17/6/2022. Theo đó, dự án có quy mô 2.400 con lợn nái, 60 con lợn đực, 48.000 lợn thịt; tổng kinh phí đầu tư 99.289 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: công tác chuẩn bị trong năm 2022; hoàn thành thi công các hạng mục trước quý I/2024; hoàn thành các hạng mụa và đi vào sản xuất quý II/2024.
Chính sách hỗ đã phát huy hiệu quả, thu hút các Tổ chức đầu tư, xây dựng qua đó góp phần quan trọng vào phát triển chăn nuôi của tỉnh, chủ động được một phần nguồn giống tại chỗ, đảm bảo an toàn dịch bệnh; tăng quy mô đàn, giải quyết tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
(10) Hỗ xây dựng mới cơ sở chăn nuôi lợn đực để khai thác, truyền tinh nhân tạo: Năm 2020 - 2021, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi, tổng đàn lợn giảm cùng với tâm lý e ngại do rủi ro của dịch bệnh nên người chăn nuôi chưa đầu tư xây dựng mới cơ sở chăn nuôi lợn đực. Việc khai thác, truyền tinh nhân tạo được phát triển từ các cơ sở chăn nuôi lợn đực có từ trước hoặc thông qua các cửa hàng kinh doanh bằng nguồn tinh lợn từ các trại giống của các Công ty sản xuất giống (tính đến nay toàn tỉnh có 25 cơ sở chăn nuôi lợn đực giống). Tuy nhiên, chính sách sẽ hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn theo định hướng chiến lược phát triển của tỉnh theo Nghị quyết 10-NQ/TU (lợn là một trong 06 ngành hàng chủ lực của Chiến lược).
	(11) Hỗ trợ sản xuất giống gia cầm: Trong thời gian qua, chính sách sản xuất giống gia cầm không có đối tượng tiếp cận, nguyên nhân chủ yếu là do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhưng quy mô nhỏ, công suất sản xuất rất thấp, không đáp ứng đủ điều kiện về quy mô tối thiểu sản xuất của chính sách; bên cạnh đó chất lượng sản phẩm giống gia cầm của Lào Cai chưa cạnh tranh được với giống gia cầm của các địa phương khác. Hiện nay, toàn tỉnh có 15 cơ sở sản xuất giống gia cầm (quy mô rất nhỏ); 26 cơ sở kinh doanh giống gia cầm. Theo tổng hợp từ các địa phương, giai đoạn 2022-2025 huyện Bảo Thắng đề xuất nhu cầu hỗ trợ 03 cơ sở sản xuất giống gia cầm. Tuy nhiên, chính sách này cũng cần xem xét, đề xuất cho phù hợp với thực trạng giai đoạn trước và thực tế sản xuất giống gia cầm trong thời gian tới. 
(12) Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu, rải vụ dứa: Chính sách này được quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 33. Tính đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào tiếp cận, sản xuất để đủ điều kiện hỗ trợ của chính sách. Tuy nhiên, dứa là một trong 05 cây trồng chủ lực/06 ngành hàng chủ lực của Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh theo Nghị quyết 10-NQ/TU. Ngoài ra, các địa phương đã đề xuất thực hiện từ nguồn chương trình MTQG.
(13) Cơ chế giải phóng mặt bằng: Sau 07 tháng Nghị quyết 33 có hiệu lực thi hành, đến nay chưa có dự án nào thực thí điểm tách nội dung giải phóng mặt bằng ra thành dự án riêng và thực hiện độc lập để tạo quỹ đất, thu hút, kêu gọi đầu tư vào các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản (huyện Văn Bàn đã đề xuất thực hiện cơ chế này). Thực tế, thời gian qua cho thấy việc thu hút các nhà đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các nhà máy, cơ sở chế biến nông, lâm sản còn gặp nhiều khó khăn đặt biệt về đất đai. Cơ chế giải phóng mặt bằng sẽ tháo gỡ các khó khăn cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các nhà máy cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cơ chế này xem xét đề xuất để cho phù hợp với Luật đầu tư và Văn bản số 5153/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:
Tách riêng việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đã được quy định ở Luật Đầu tư công năm 2019, tuy nhiên mới xem xét đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A. Cụ thể tại khoản 1 Điều 5 về đối tượng đầu tư công của Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trường hợp thật sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Việc tách riêng dự án độc lập được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.
Tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Đề án), báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ căn cứ Nghị quyết nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đề án tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021.
Chính phủ đã có Tờ trình số 520/TTr-CP ngày 15 tháng 11 năm 2021 báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về Đề án và dự thảo Nghị quyết thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập và một số cơ chế, chính sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Ngày 27 tháng 11 năm 2021, Văn phòng Quốc hội có Thông báo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội (Thông báo số 2831/TB-VPQH) đề nghị Chính phủ: Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo đúng phạm vi, nội dung được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp. Việc thí điểm (nếu có) chỉ thực hiện đối với một số địa phương, dự án cụ thể và có thời gian, thời hạn cụ thể. Các chính sách liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 09-NQ/TW đã điều chỉnh các chính sách về tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư theo hướng áp dụng đối với đối tượng dự án cụ thể với thời gian, thời hạn cụ thể. Các chính sách này đáp ứng nguyên tắc có địa phương, dự án, thời gian, thời hạn cụ thể, được Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Trường hợp các địa phương đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí và có đề xuất dự án cụ thể như tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đáp ứng nguyên tắc theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại Thông báo số 2831/TB-VPQH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, xem xét trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội áp dụng các chính sách thí điểm.
4. Nội dung chính sách chưa có đối tượng đăng ký thực hiện
	(1) Chính sách hỗ trợ sản xuất phân bón hữu cơ: Trên địa bàn tỉnh, hầu hết là các nhà máy sản xuất phân bón vô cơ; có một số mô hình hộ cá nhân đã tận dụng các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ cho nhu cầu của gia đình, quy mô nhỏ. Vì vậy chưa có tổ chức, cá nhân nào đáp ứng được yêu cầu quy định của chính sách.
	(2) Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Hiện nay, chưa có tổ chức, cá nhân đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách này. Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 523,42ha cây trồng cạn được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chiếm khoảng 1,5% tổng diện tích cây trồng cạn có tưới. Nếu căn cứ theo điều kiện về quy mô diện tích canh tác để được hỗ trợ của Nghị quyết số 33 (trên 50ha) thì trên địa bàn tỉnh không có tổ hợp tác/hợp tác xã nào đáp ứng được, cần phải sa]r đổi bổ sung. Tuy nhiên, việc duy trì chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai là rất cần thiết và thiết thực trong thực hiện đồng thời bốn mục tiêu, đó là: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU, Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước là một chỉ tiêu thuộc Tiêu chí thuỷ lợi của xã nông thôn mới nâng cao); Thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, suy giảm nguồn nước tưới và giảm gánh nặng chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp cho người dân
	5. Đánh giá chung
Các chính sách đã tác động tích cực đến đời sống của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là các hộ nghèo, dân tộc thiểu số; chính sách giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm thay đổi nhận thức của người dân về phát triển sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ làm tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, tăng hệ số sử dụng đất góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những chính sách đã được triển khai từ giai đoạn trước, tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả thì các chính sách mới như hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến, hỗ trợ sản xuất giống trâu bò, hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản tập trung đã được nhiều tổ chức, cá nhân tiếp cận thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 còn gặp một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân sau: 
(i) Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26 tại một số địa phương chưa thật sự nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền. Mặc dù Nghị quyết 26 cơ bản phân cấp mạnh cho các địa phương hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt dự án; tuy nhiên, việc triển khai chính sách ở một số nơi còn có sự lúng túng nhất định do việc nắm bắt các nội dung, điều kiện hỗ trợ của chính sách còn một số hạn chế, nên chưa đẩy mạnh được công tác tuyên truyền về chính sách cho các đối tượng hưởng lợi; mức độ nắm bắt thông tin, tiếp cận chính sách ở một số địa bàn còn có nhiều hạn chế.
(ii) Việc xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí hàng năm thực hiện Nghị quyết 26 được quy định tại Điều 20 và hướng dẫn tại Văn bản số 603. Năm 2021, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách tại Quyết định 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020. Do vậy, năm 2021 không giao dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết cho các huyện, thành phố, thị xã. Việc bố trí lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện chính sách còn gặp khó khăn, vướng mắc do cơ chế tài chính, đối tượng và nội dung hỗ trợ khác nhau tùy theo từng nguồn vốn.
(iii) Một số nội dung chính sách khó khăn trong việc tiếp cận, bởi quy định về hồ sơ quy định, các thủ tục, tiêu chí cao, mất nhiều thời gian, chi phí cho việc thuê, lập hồ sơ, trình tự phê duyệt dự án, thực hiện qua nhiều khâu theo quy định/luật của từng lĩnh vực chuyên ngành, nên cũng chưa thật sự khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân đã tiếp cận chính sách nhưng chưa đảm bảo hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng và chứng từ/hóa đơn đầu vào sản xuất. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay còn gặp khó khăn trong triển khai thực hiện do việc dự nợ tại ngân hàng của các tổ chức, cá nhân, không được vay các khoản khác để đầu tư hoặc các tổ chức, cá nhân tiếp cận các nội dung chính sách khác có lợi hơn chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay.
(iv) Việc tổng hợp nhu cầu kinh phí năm 2022 từ các địa phương gặp khó khăn, nhiều nội dung không đủ cơ sở để tổng hợp; do một số địa phương chưa xác định được đây là chính sách hỗ trợ sau đầu tư, nên quá trình tổng hợp đề xuất các nội dung chính sách còn dàn trải, tổng hợp cả các dự án chưa được phê duyệt/chấp nhận chủ trương đầu tư hoặc đang xin chủ trương lập dự án nghiên cứu đầu tư và chưa triển khai hoặc chưa xác định đúng đối tượng cụ thể được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 26.
(v) Nội dung chính sách chủ yếu là hỗ trợ sau đầu tư nên các dự án phải có thời gian triển khai thực hiện tối thiểu 01 năm và đảm bảo các nội dung được nghiệm thu theo quy định, do vậy chưa đủ điều kiện tổng hợp nhu cầu kinh phí giải ngân. 
	III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	Để triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh theo Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; ngoài thực hiện chính sách hỗ trợ do Trung ương quy định, tỉnh Lào Cai cần có cơ chế, chính sách đặc thù và có chính sách để triển khai thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.
	Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai; UBND tỉnh đề xuất ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, với các nội dung cụ thể như sau: 
	1. Mục tiêu, quan điểm
	1.1. Mục tiêu: Xây dựng chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên của địa phương; ưu tiên, tập trung, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp với quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả Đề án Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp lược phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về mục tiêu, định hướng phát triển, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và sắp xếp dân cư nông thôn; triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
	1.2. Quan điểm: Cụ thể hóa quy định của Trung ương phân quyền cho địa phương, đảm bảo không trùng lắp với các chính sách do Trung ương đã quy định. Đồng thời, xây dựng chính sách mới đặc thù của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu và điều kiện thực tiễn mà chính sách Trung ương chưa có hoặc không phù hợp với địa phương. Nguồn lực thực hiện chính sách được đảm bảo bằng nguồn ngân sách của địa phương, nguồn chương trình MTQG và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 	Cơ chế, chính sách được ban hành cần đơn giản, dễ hiểu và đầu tư hỗ trợ phải hiệu quả, sản xuất an toàn bền vững; chính sách tập trung ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy và lồng ghép, thống nhất chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 
2. Một số nội dung chính sách cụ thể:
	2.1. Hỗ trợ tập trung đất đai: Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp thuê đất của hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ tiền thuê đất cho 05 năm đầu, mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê thực tế nhưng không quá 15 triệu/ha/năm.
2.2. Hỗ trợ chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp: Cá nhân, hộ gia đình chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả (trừ đất chuyên trồng lúa) sang trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao để phát triển sản xuất hàng hóa được hỗ trợ một lần kinh phí trên cùng một diện tích, mức hỗ trợ 25 triệu/ha. 
	2.3. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
	a) Hỗ trợ phát triển các cây trồng chủ lực (Chè, Chuối, Dứa, Dược liệu, Quế): Các tổ chức đầu tư sản xuất phát triển các cây trồng chủ lực được hỗ trợ như sau:
	- Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường. Mức hỗ trợ theo thực tế, nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.
	- Hỗ trợ thành lập mới tổ hợp tác: chi phí tư vấn, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, hợp đồng hợp tác…. Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tổ hợp tác.
	- Hỗ trợ 100% chi phí mua vật tư nông nghiệp trong canh tác. Mức hỗ trợ: Đối với cây chè Shan 20 triệu đồng/ha, chè chất lượng cao 30 triệu đồng/ha; Cây chuối: 30 triệu/ha; Cây dứa: 30 triệu/ha; Dược liệu hàng năm: 15 triệu/ha.
	- Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản lý chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các đối tượng tham gia dự án; mức hỗ trợ theo quy định và chi phí theo thực tế về quy mô, số lượng người tham gia đối với từng dự án cụ thể.
 - Hỗ trợ 100% chi phí quản lý vùng trồng; mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/dự án.
	b) Hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiềm năng: Các tổ chức đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm tiềm năng được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường; chi phí mua vật tư nông nghiệp trong canh tác hoặc giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản lý chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Mức hỗ trợ theo thực tế dự án được phê duyệt, nhưng tối đa không quá 2.000 triệu đồng/dự án.
2.4. Hỗ trợ rải vụ dứa: Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một lần chi phí đầu tư mua vật tư nông nghiệp trong canh tác và vật liệu để thực hiện trồng rải vụ dứa; mức hỗ trợ 45 triệu đồng/ha.
	2.5. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Hỗ trợ một lần cho các tổ chức, cá nhân 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (Cây chuối, dứa, chè, dược liệu, cây ăn quả, rau). Mức hỗ trợ theo thực tế, nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/ha.
	2.6. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh
	a) Hỗ trợ sản xuất giống lợn: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản tập trung được hỗ trợ kinh phí để xây dựng chuồng trại, xử lý chất thải, mua trang thiết bị. Mức hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư nội dung hỗ trợ, nhưng không quá 02 tỷ đồng/cơ sở.
b) Hỗ trợ xây dựng mới trang trại chăn nuôi: Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng mới trang trại chăn nuôi. Mức hỗ trợ như sau: 20 triệu đồng/trang trại quy mô nhỏ; 50 triệu đồng/trang trại quy mô vừa và 80 triệu đồng/trang trại quy mô lớn. 
	c) Hỗ trợ xây dựng mới cơ sở chăn nuôi lợn đực để khai thác, truyền tinh nhân tạo: Tổ chức, cá nhân xây dựng mới cơ sở chăn nuôi lợn đực để khai thác, truyền tinh nhân tạo được hỗ trợ kinh phí mua lợn đực giống ngoại hậu bị hoặc lợn đực giống lợn đen bản địa hậu bị và trang thiết bị để khai thác, pha chế, bảo quản tinh dịch. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/cơ sở.
d) Hỗ trợ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm: Hỗ trợ 100% vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hỗ trợ vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng cho trâu bò và hỗ trợ công tiêm phòng 3.000 đồng/mũi tiêm; Hỗ trợ vắc xin Dịch tả, Tụ huyết trùng lợn cho lợn; Hỗ trợ vắc xin cúm gia cầm; Hỗ trợ vắc xin Dại. Riêng đối với vắc xin Viêm da nổi cục, Lở mồm long móng lợn, Tai xanh, Dịch tả lợn Châu phi chỉ hỗ trợ khi có dịch xảy ra.
	đ) Hỗ trợ vật tư, hóa chất, trang thiết bị bảo hộ sinh học phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh: Hỗ trợ vật tư, vắc xin, hóa chất, trang thiết bị bảo hộ phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật. Mức hỗ trợ cụ thể theo từng đối tượng bệnh và theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
	e) Hỗ trợ tiêu hủy trâu, bò bị chết do phản ứng tiêm phòng vắc xin: 	Người chăn nuôi có trâu, bò bị chết phải tiêu hủy do phản ứng tiêm phòng vắc xin được hỗ trợ 45.000 đồng/kg thịt hơi. 
	Người trực tiếp tham gia tiêu hủy trâu, bò bị chết do phản ứng tiêm phòng vắc xin được hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày, đêm đối với ngày làm việc; 200.000 đồng/người/ngày, đêm đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.  
	f) Hỗ trợ cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: Hỗ trợ kinh phí xét nghiệm, thẩm định, đánh giá cơ sở an toàn dịch bệnh; mức hỗ trợ 15 triệu đồng/cơ sở. Cơ sở chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một lần (lần đầu); cơ sở là các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ kinh phí lần đầu và kinh phí duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh hàng năm. 
	2.10. Hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp 
	a) Hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II, III của tỉnh (theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025) trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ được hỗ trợ một lần kinh phí mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công bằng tiền; Mức hỗ trợ 8 triệu đồng/ha.
	b) Hỗ trợ kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.
	2.11. Hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản
	a) Hỗ trợ xây dựng kho lạnh bảo quản nông sản: Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng kho lạnh bảo quản nông sản được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà kho, mua thiết bị làm lạnh, đường điện. Mức hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư nhưng không quá 200 triệu đồng/kho lạnh.
	b) Hỗ trợ chế biến nông, lâm, thủy sản: Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà máy/cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản được hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, hệ thống xử lý nước thải, nhà xưởng và mua thiết bị chế biến nông, lâm, thủy sản trong hàng rào dự án. Mức hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án đối với nhà máy, cơ sở chế biến quy mô lớn và không quá 02 tỷ đối với cơ sở chế biến quy mô vừa.
	c) Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ: Các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ được hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng về hệ thống xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị. Mức hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 01 (một) tỷ đồng/01 cơ sở.
	d) Hỗ trợ tiêu thụ nông sản: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị bằng 5% giá trị sản phẩm, hàng hóa được đưa vào bán trong siêu thị hoặc hệ thống phân phối theo kết quả nghiệm thu theo hợp đồng mua bán sản phẩm hàng năm; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân/năm; thời gian hỗ trợ tối đa không quá 03 năm.
	2.12. Hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
	a) Hỗ trợ một lần kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận quy trình trình sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Quốc tế. Mức hỗ theo thực tế nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/một sản phẩm đối với tiêu chuẩn Việt Nam và tối đa 300 triệu đồng/một sản phẩm đối với tiêu chuẩn quốc tế.
	b) Hỗ trợ một lần 100% chi phí đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hàng hóa và chi phí thiết lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm (QR code, mã số, mã vạch mức hỗ trợ theo thực tế, nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/sản phẩm.
	c) Hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng chứng chỉ, chứng nhận về quản lý rừng bền vững; chứng nhận sản xuất hữu cơ cho các chủ rừng là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp. Mức hỗ trợ 300.000 đồng/ha, nhưng không quá 300 triệu đồng/một chứng chỉ, chứng nhận.
	2.13. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã
	a) Mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hỗ trợ một lần kinh phí (ăn, ở) cho một thành viên, người lao động tham dự các khóa đào tạo. Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/người/tháng/khóa học. 
b) Mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hỗ trợ một lần thuê một lao động về làm việc; mức hỗ trợ 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/người/tháng và tối đa 36 tháng/người.
2.14. Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đạt chứng nhận	
a) Hỗ trợ cho chủ thể có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP như sau: 15 triệu đồng/sản phẩm 3 sao; 30 triệu đồng/sản phẩm 4 sao; 80 triệu đồng/sản phẩm 5 sao. Riêng nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch: Hỗ trợ 30 triệu đồng/sản phẩm 3 sao; 80 triệu đồng/sản phẩm 4 sao; 150 triệu đồng/sản phẩm 5 sao. 
b) Hỗ trợ cho chủ thể có sản phẩm được nâng hạng sao: Hỗ trợ tiếp phần chênh lệch tăng thêm tương ứng với hạng được chứng nhận với hạng đã được hỗ trợ trước đó.
2.15. Trình tự thực hiện, hồ sơ, nghiệm thu, lập đề nghị hỗ trợ, quyết định hỗ trợ chính sách.
	
	Trên đây là đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở Tư Pháp; Nội vụ; Nông nghiệp và PTNT; Tài chính; Kế hoạch và ĐT;
- Lưu: VT, NC, TH, VX.
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